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Giam sat pin ctia ban

Trong mét hé théng quan trong, dua vao su bdo vé cia UPS va bd pin, viéc giam sat pin |13 diéu can thiét dé duy tri
hoat ddng tron tru. Trong nhirng ndm gan day, gidm sat pin da trd thanh mot phan khéng thé thiéu trong cdc chién
lwgc dam bao tinh lién tuc cla hé théng d6i vai tat ca cac t6 chirc cd hé thdng UPS quy mé vira va 1én. Viéc s& hitu
mét hé théng gidm sat pin lién tuc theo dbi tinh trang (Tinh trang hoat déng) cla pin mang lai nhiéu lgi ich hon.

Héng pin chi |a van dé thei gian.
Chi can mot vién pin hdng ciing di d& anh huéng dén toan bd & r. e (; =y F D
hé théng pin. Nhiéu hé théng pin hién tai khéng dwoc kiém tra = 0 -l ‘ ‘} Q h g :
hodc bdo dudng ngoai trir 1an bao tri UPS hang ndm. Nhitng 16 l - " A
pin khéng dugc phat hién va khong duoc biét dén sé tré nén == :
nghiém trong vao thdi diém ban can pin nhat — dic biét 13
trong trudng hop mat dién.

Hé théng UPS chi cung cap chirc ndng gidm sat pin co ban. N6
khéng thé xac dinh cac 16i phat sinh bén trong tirng pin riéng
1&, cling nhu khéng c6 kha ndng phat hién tinh trang mat can
bang cla cac pin riéng & trong nhiéu chudi. P& ddm bao tinh
toan ven cla hé théng pin, diéu quan trong la phai phat hién
cac khéi pin bi 16i trwdc khi ching dnh hudng dén hoat dong

—f——

Hé théng quan ly pin dyw phong PowerHub BRILLIANCE BMS cung cip cong cu tién ti€n va tiét kiém chi phi nhat dé giam sat va
quan ly cdc dan pin dy phong. Viéc lién tuc phét trién hé théng BMS ddm b3o hé théng hoat déng & trang thai ti vu. Kha nang
18y mau dit lieu lién tuc, bado cdo va quan ly pin gitip giam chi phi, mang lai sy an tdm va quan trong nhat 1a dam bao ban cé pin
hoat ddng khi can thiét.

cla toan bd hé thdng.

Nghién ctru tai Hoa Ky cho thdy chi cé 43% doanh nghiép gdp thdm hoa c6 thé hoat déng tré lai va chi 29% trong sé
dé van tén tai sau hai ndm. Trong s6 cdc doanh nghiép bj mét trung tém di¥ liéu tir mudi ngay tré 1én, 93% dd phd sén
trong vong mét nam.



BRILLIANCE BMS |3 hé théng gidm sat pin hang dau trong nganh. BRILLIANCE GATE, mot cng diéu khién thdng minh,
thu thap, luu trir va phan tich dit liéu tir méi mo-dun cdm bién pin BRILLIANCE 602/612 va mé-dun cadm bién chudi pin
BRILLIANCE 600. T4t ca dit lidu c6 thé duoc giam sét tir xa thdng qua BRILLIANCE GATE.

TONG QUAN HE THONG
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TCP/ IP

BRILLIANCE 602 BRILLIANCE 612
(I\flé-du_n cam (Mé-dun cam
bi€n pin 2V) bién pin 12V)

UPs

BRILLIANCE 600 BRILLIANCE 602 / 612 (M8-dun cam bién
chuoi pin)
S T —
- Gidm sat va bao cdo thoi gian thuec. Mét hé théng quan ly pin BRILLIANCE BMS duy nhat cé
+ Ghi nhat ky dit liéu cho tat ca cac dit liéu do trong 12 thé giam sat toi da 480 pin, t8i da 4 chudi mac song
thang. Mdy ch web tich hop véi biu d6 cot va phan song. Tién ich duwa trén web cho phép giam sat va diéu
tich dwong cong xu hudng cho dién dp, dong sac/x3, khién thoi gian thuece tir xa.
nhiét d6/dién tré pin.
+ Churc nang tu can bang pin. BRILLIANCE BMS cung cap:
+ Bdo cdo dién 4p va dong dién chudi, dién 4p, nhiét do « Tich hgp WAN/LAN dé gidm sat tir xa.
va dién trd cla tirng pin riéng 8. HO tro xuat dit liéu « 4 c8ng RS485, giao tiép Modbus.
sang dinh dang PDF, CSV, v.v. « 2 cOng Ethernet.
« Canh béo dién ap, nhiét do, dién trd, SOC va SOH cua
pin. Cung cap hinh anh tryc quan va dé hiéu vé tinh
+ Canh bdo dién ap, dong dién va SOC chubi. trang pin cla ban.

+ HO tro giao thirc SNMP va Modbus TCP.

. Kiém sodat tai khodn ngudi dung va quan ly quyén.

« HO tro canh bdo SMS.

« Gidm sat nhiét d6 va d6 4m moi trwdng xung quanh
(Tuy chon). K&t n&i dau ra k§ thuat s8 (DO) cho canh
bao am thanh va anh sang (Tuy chon).

« K&t ndi dau vao ky thuat sé (DI) (Tuy chon). P p
« K&t ndi dau vao tuong ty (Al) (Tuy chon).

Theo dinh nghia, bt ci¥ noi ndo ¢ hé théng pin du tri, noi dé déu cé mét méi truwdng quan trong cén dugc bdo
vé. Néu pin khéng thé hoat déng khi can thiét, hdu qud va chi phi sé rit nghiém trong.



THONG SO KY THUAT

CONG BRILLIANCE
Hé théng CNTT gidm sat va luu tri di¥ liéu tlr cdc md-dun cdm bién pin va chudi pin riéng l&.

CHU'C NANG CHIiNH THONG SO KT THUAT

Giai phap thong minh cho &c quy axit chi dwoc st dung trong UPS, trung tam dit liéu, tram thu phat
séng vién thong va hé thang lwu trir nang lwgng mat troi. V&i may chl web tich hop, hé théng cung cap
kha nang giam sat trang thai ac quy truc tuyén theo thai gian thyc.

Gidm sat chudi

o T6i da 4 day méc song song, 120 pin cho mdi day.
Giam sat pin

Gidm sat trang théi Téi da 480 pin.

Thu thap dit liéu

Ché& d6 sac duy tri, x3, sac, nghi.

PHAN CUNG

CPU

THONG SO KY THUAT

B& xtr ly ARM Cortex A8 800MHz

THONG SO KHAC

Trong lugng

THONG SO KY THUAT

650g

Hé diéu hanh

Hé diéu hanh Linux nhidng

Kich thuéc

90mm x 94mm x 68mm

B0 nh& Flash 512MB

Cong suéat tiéu thu

B nh¢ ©W
Thi”hd 17 86P Nhiét d6 hoat déng -15°C ~ 455°C
4 cong noi tiép RS485, — R 10%~95%
o 2 c6ng Ethernet (10/100M) Do am hoat dong Khong neirng tu hoi nwée
Giao tiep HOAC Tiéu chuan an toan CE

2 cBng ndi ti€p RS485,

2 cBng Ethernet (10/100M), Ngd ra ky thuat
s8, Ngd vao ky thuat s6, Ngd vao tuwong ty,
Cam bién nhiét d6 va d6 am.

Man hinh OLED

Man hinh

—f——

Ngudn dién DC 18V ~ 36V

BRILLIANCE 602/612/600
Cac mé-dun cam bién pin 13 cac thiét bj 8ng nghe dién tlr thu thap théng tin dién tr pin va chuyén déi né thanh tin hiéu
dién dé truyén dén CONG BRILLIANCE.

Dién ap

d3u vio Pham vi do Mtrc tiéu thu dién nang
dinh murc
BRILLIANCE < Dien trd ctia pin:
e v 1.6V dén 2.6V ién tror cla pin: Hoat dong: 170mW
(Cam bién (+0.2%) e n 0.1mQ to 100mQ Nghi: 12mW
s Nhiét d6 pin:
{€ bao) °Cto 85° L8 13p lai:1.0%+25u0
BRILLIANCE 7.5V dén -20°Cto 85°C otiaplant.oretaou .
o PRI N Hoat dong: 120mW
612 12V 15.6V (£0.5°C) Loi khéng phu hop: Nehi: 10mW
(Cam bién (£0.2%) 1.5%+25uQ g
té bao)
BRILLIANCE
600 DC 12~ 20V dén 800V Chuoi hién tai: -1000A~+1000A IW
(Cém bién 36V (+0.5%) (Théng qua cdm bién Hall) (+2.0%)
chudi)

*Do qud trinh cdi tién sén phdm lién tuc, théng sé ky thudt cé thé thay déi ma khéng can bdo trudc.
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	Giám sát pin của bạn Trong một hệ thống quan trọng, dựa vào sự bảo vệ của UPS và bộ pin, việc giám sát pin là điều cần thiết để duy trì hoạt động trơn tru. Trong những năm gần đây, giám sát pin đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến lược đảm bảo tính liên tục của hệ thống đối với tất cả các tổ chức có hệ thống UPS quy mô vừa và lớn. Việc sở hữu một hệ thống giám sát pin liên tục theo dõi tình trạng (Tình trạng hoạt động) của pin mang lại nhiều lợi ích hơn.
	Hỏng pin chỉ là vấn đề thời gian.  Chỉ cần một viên pin hỏng cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống pin. Nhiều hệ thống pin hiện tại không được kiểm tra hoặc bảo dưỡng ngoại trừ lần bảo trì UPS hàng năm. Những lỗi pin không được phát hiện và không được biết đến sẽ trở nên nghiêm trọng vào thời điểm bạn cần pin nhất – đặc biệt là trong trường hợp mất điện.
	Hệ thống UPS chỉ cung cấp chức năng giám sát pin cơ bản. Nó không thể xác định các lỗi phát sinh bên trong từng pin riêng lẻ, cũng như không có khả năng phát hiện tình trạng mất cân bằng của các pin riêng lẻ trong nhiều chuỗi. Để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống pin, điều quan trọng là phải phát hiện các khối pin bị lỗi trước khi chúng ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ hệ thống.
	Hệ thống quản lý pin dự phòng PowerHub BRILLIANCE BMS cung cấp công cụ tiên tiến và tiết kiệm chi phí nhất để giám sát và quản lý các dàn pin dự phòng. Việc liên tục phát triển hệ thống BMS đảm bảo hệ thống hoạt động ở trạng thái tối ưu. Khả năng lấy mẫu dữ liệu liên tục, báo cáo và quản lý pin giúp giảm chi phí, mang lại sự an tâm và quan trọng nhất là đảm bảo bạn có pin hoạt động khi cần thiết.
	Nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy chỉ có 43% doanh nghiệp gặp thảm họa có thể hoạt động trở lại và chỉ 29% trong số đó vẫn tồn tại sau hai năm. Trong số các doanh nghiệp bị mất trung tâm dữ liệu từ mười ngày trở lên, 93% đã phá sản trong vòng một năm.
	BRILLIANCE BMS là hệ thống giám sát pin hàng đầu trong ngành. BRILLIANCE GATE, một cổng điều khiển thông minh, thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu từ mỗi mô-đun cảm biến pin BRILLIANCE 602/612 và mô-đun cảm biến chuỗi pin BRILLIANCE 600. Tất cả dữ liệu có thể được giám sát từ xa thông qua BRILLIANCE GATE.

	TỔNG QUAN HỆ THỐNG
	BRILLIANCE GATE
	BRILLIANCE 600
	BRILLIANCE 602 / 612
	Cổng BRILLIANCE

	BRILLIANCE 602
	BRILLIANCE 612
	(Mô-đun cảm biến pin 2V)
	(Mô-đun cảm  biến pin 12V)

	BRILLIANCE 600
	(Mô-đun cảm biến  chuỗi pin)

	Tính năng BRILLIANCE BMS
	Giám sát và báo cáo thời gian thực.
	Ghi nhật ký dữ liệu cho tất cả các dữ liệu đo trong 12 tháng. Máy chủ web tích hợp với biểu đồ cột và phân tích đường cong xu hướng cho điện áp, dòng sạc/xả, nhiệt độ/điện trở pin.
	Chức năng tự cân bằng pin.
	Báo cáo điện áp và dòng điện chuỗi, điện áp, nhiệt độ và điện trở của từng pin riêng lẻ. Hỗ trợ xuất dữ liệu sang định dạng PDF, CSV, v.v.
	Cảnh báo điện áp, nhiệt độ, điện trở, SOC và SOH của pin.
	Cảnh báo điện áp, dòng điện và SOC chuỗi.
	Hỗ trợ giao thức SNMP và Modbus TCP.
	Kiểm soát tài khoản người dùng và quản lý quyền.
	Hỗ trợ cảnh báo SMS.
	Giám sát nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh (Tùy chọn). Kết nối đầu ra kỹ thuật số (DO) cho cảnh báo âm thanh và ánh sáng (Tùy chọn).
	Kết nối đầu vào kỹ thuật số (DI) (Tùy chọn).
	Kết nối đầu vào tương tự (AI) (Tùy chọn).

	Trình bày dữ liệu là chìa khóa để quản lý hiệu quả.
	Một hệ thống quản lý pin BRILLIANCE BMS duy nhất có thể giám sát tối đa 480 pin, tối đa 4 chuỗi mắc song song. Tiện ích dựa trên web cho phép giám sát và điều khiển thời gian thực từ xa.

	BRILLIANCE BMS cung cấp:
	Tích hợp WAN/LAN để giám sát từ xa.
	4 cổng RS485, giao tiếp Modbus.
	2 cổng Ethernet.
	Cung cấp hình ảnh trực quan và dễ hiểu về tình trạng pin của bạn.
	Theo định nghĩa, bất cứ nơi nào có hệ thống pin dự trữ, nơi đó đều có một môi trường quan trọng cần được bảo vệ. Nếu pin không thể hoạt động khi cần thiết, hậu quả và chi phí sẽ rất nghiêm trọng.


	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	CỔNG BRILLIANCE
	Hệ thống CNTT giám sát và lưu trữ dữ liệu từ các mô-đun cảm biến pin và chuỗi pin riêng lẻ.
	CHỨC NĂNG CHÍNH
	THÔNG SỐ KĨ THUẬT
	Giám sát chuỗi
	Giám sát pin Giám sát trạng thái Thu thập dữ liệu
	Giải pháp thông minh cho ắc quy axit chì được sử dụng trong UPS, trung tâm dữ liệu, trạm thu phát sóng viễn thông và hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời. Với máy chủ web tích hợp, hệ thống cung cấp khả năng giám sát trạng thái ắc quy trực tuyến theo thời gian thực.
	Tối đa 4 dây mắc song song, 120 pin cho mỗi dây.
	Tối đa 480 pin. Chế độ sạc duy trì, xả, sạc, nghỉ.

	PHẦN CỨNG
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Bộ xử lý ARM Cortex A8 800MHz Hệ điều hành Linux nhúng Bộ nhớ Flash 512MB Thẻ nhớ TF 8GB 4 cổng nối tiếp RS485, 2 cổng Ethernet (10/100M) HOẶC 2 cổng nối tiếp RS485, 2 cổng Ethernet (10/100M), Ngõ ra kỹ thuật số, Ngõ vào kỹ thuật số, Ngõ vào tương tự, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Màn hình OLED DC 18V ~ 36V

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	BRILLIANCE 602/612/600 Các mô-đun cảm biến pin là các thiết bị ống nghe điện tử thu thập thông tin điện từ pin và chuyển đổi nó thành tín hiệu điện để truyền đến CỔNG BRILLIANCE.
	Sản phẩm
	BRILLIANCE
	602  (Cảm biến  tế bào) BRILLIANCE
	612 (Cảm biến  tế bào) BRILLIANCE
	600
	(Cảm biến  chuỗi)
	Điện áp  đầu vào  định mức

	2V
	12V
	DC 12~
	36V
	1.6V đến 2.6V (±0.2%)
	7.5V đến

	15.6V (±0.2%)
	20V đến 800V
	(±0.5%)
	Phạm vi đo
	Mức tiêu thụ điện năng
	Nhiệt độ pin: -20℃to 85℃ (±0.5℃)
	Điện trở của pin:
	0.1mΩ to 100mΩ
	Hoạt động: 170mW Nghỉ: 12mW
	Lỗi lặp lại:1.0%±25uΩ
	Lỗi không phù hợp:
	1.5%±25uΩ
	Hoạt động: 120mW Nghỉ: 10mW
	Chuỗi hiện tại: -1000A~+1000A
	(Thông qua cảm biến Hall) (±2.0%)
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